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ADA : Hội đái tháo đƣờng Hoa Kỳ  

(American Diabetes Association) 

B/M : Vòng bụng/ vòng mông 

BMI : Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) 

BN : Bệnh nhân 

BTMT : Bệnh thận mạn tính 

CT : Cholesterol TP 

DCCT : Nghiên cứu về biến chứng và kiểm soát đái tháo đƣờng 

(Diabetes Control and Complication Trial) 

ĐTĐ : Đái tháo đƣờng 

ĐTNC : Đối tƣợng nghiên cứu 

HA : Huyết áp 

IDF : Hiệp Hội Đái tháo đƣờng Quốc tế  

(International Diabetes Federation) 

KDIGO : Hội thận quốc tế  

(Kidney Disease Improving Global Outcomes) 

KSGM : Kiểm soát glucose máu 

MAU : Albumin niệu vi lƣợng (microalbumin urine) 

MLCT : Mức lọc cầu thận 

TG : Triglycerid 

THA : Tăng huyết áp 

UKPDS : Nghiên cứu tiến cứu đái tháo đƣờng ở Vƣơng quốc Anh    

(United Kingdom Prospective Diabetes Study) 
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